
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:            /TB-SXD 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày         tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

 Lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề 

 hoạt động xây dựng tháng 9 năm 2025 
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 18/02/2025 của Bộ Xây dựng về 

việc ban hành Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng; 

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tại các Văn bản 

số 1169/TB-SXD ngày 15/8/2025, số 1427/TB-SXD ngày 26/8/2025; 

Căn cứ Biên bản đánh giá hồ sơ đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng của Hội đồng chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng 

ngày 07/9/2025.  

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng tháng 9 năm 2025 của cá nhân như sau: 

I. Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 07h30’ ngày 13/9/2025 (Thứ Bảy) 

II. Địa điểm: Tầng 5 – Toà nhà GK1, Trường Đại học Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh (thuộc Đại học Thái Nguyên). Địa chỉ: Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên. 

III. Thành phần: 

1. Đại diện Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng: giám sát sát hạch. 
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2. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng: tham dự và chỉ đạo. 

3. Các thành viên của Hội đồng xét cấp CCHN Sở Xây dựng: tổ chức sát 

hạch, hướng dẫn cá nhân thao tác trên máy tính, làm việc theo quy chế. 

4. Cá nhân tham gia sát hạch: có danh sách kèm theo. 

IV. Nghĩa vụ của cá nhân tham gia sát hạch: 

1. Xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu trước khi vào phòng 

sát hạch. 

2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 350.000 đồng/bài thi sát hạch. 

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế được dán ngoài cửa phòng sát hạch, 

đồng thời chấp hành các quy định sau: 

- Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành hiệu 

lệnh của Hội đồng và hướng dẫn của cán bộ sát hạch, giữ gìn trật tự tại phòng 

chờ thi và cơ quan nơi đang giờ làm việc. 

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, 

máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. 

- Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ 

uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, máy 

tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian 

lận trong quá trình làm bài sát hạch. 

- Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

- Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy tính 

làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch. 

- Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất 

trật tự khu vực thực hiện sát hạch. 

- Không được dời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài. Trong 

trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi được phép 

của cán bộ sát hạch và phải chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch. 

- Cá nhân vi phạm sẽ bị lập biên bản và đình chỉ thi. 

- Đọc kỹ thông báo này, tự luyện tập phần câu hỏi liên quan tại Bộ câu hỏi 

phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được Bộ Xây 

dựng công bố theo Quyết định đã nêu tại phần căn cứ; tham dự sát hạch đúng 

thời gian quy định theo bảng danh sách kèm theo.  

V. Mã số sát hạch, hình thức sát hạch và kết quả sát hạch: 

1. Mã số sát hạch, mật khẩu truy cập của từng cá nhân được Bộ Xây dựng 

cấp và sẽ thông báo đến cá nhân khi vào phòng thi để cá nhân truy cập hệ thống 

sát hạch. 

2. Hình thức sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trực tiếp trên máy vi tính. 
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3. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm kiến thức pháp 

luật (pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) và kiến thức, 

kinh nghiệm chuyên môn. 

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm 10 câu hỏi về kiến thức 

pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn có liên quan đến 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.  

Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.  

Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 30 điểm, trong đó điểm tối đa cho 

phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 20 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp 

luật là 10 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 7 

điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở lên thì sát hạch đạt yêu cầu. 

Trên đây là thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng tháng 9 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Các bộ phận, cá 

nhân có liên quan biết và thực hiện nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận:                                    

- Cục KT-QLĐTXD; 

- GĐ Sở XD (để biết); 

- Hội đồng xét cấp CCHN (th/h); 

- Văn phòng SXD (ph/h); 

- Ban quản trị Website SXD (đăng tải TB); 

- Các cá nhân dự thi theo danh sách;  

- Lưu: VT, Kế toán, QLCHĐXD (Hoa 10). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Hoàng Thái Cương 

 



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

1
H55.07-250703-

0002

HOB-00096315 

GS2 hết hạn 

t7/2025

PHẠM ĐÌNH 

CHINH
01/01/1986

036086013

973
01/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hoà Bình Đại học Thuỷ lợi
Kỹ sư Công trình Thuỷ 

lợi 
15

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

2
H55.07-250704-

0005

SCL-00199048 

GS3 còn thời 

hạn 

VŨ HẢI ĐĂNG 07/8/1997
019097006

007
10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Thái Nguyên
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
5

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

3 H55.07-250724-

0004

BAK-00063512 

GS3 đến 

t11/2025

NGUYỄN THỊ 

DUYÊN
15/12/1982

006182005

161
25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Đông Anh Hà Nội Đại học Thuỷ lợi
Kỹ sư ngành Cấp thoát 

nước
18

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

BAK-00063512 

QL3 đã hết hạn 

t5/2024

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025
BAK-00063512 

ĐG3 đã hết hạn 

t1/2025

Định giá xây dựng III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

4
H55.07-250718-

0006
TRẦN VIỆT HÒA 16/08/1992

010092006

609
23/08/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Xã Phú Lương, 

Tỉnh Thái Nguyên

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật Giao thông
9

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

5
H55.07-250718-

0007
HỨA QUANG HUY 11/04/1986

019086000

454
05/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật Giao thông
11

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

6
H55.07-250719-

0001
HOB-00096315

PHẠM ĐÌNH 

CHINH
01/01/1986

036086013

973
01/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
TP. Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình
Đại học Thủy lợi

Kỹ sư Công trình Thuỷ 

lợi
15

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

7
H55.07-250722-

0009
BXD-00016075 BÙI KHÁNH TOẢN 19/09/1970

031070014

842
28/06/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Dương Kinh, Hải 

Phòng

Đại học Sư 

phạm Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng
22

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

8
H55.07-250722-

0008
NGA-00143973

NGUYỄN QUANG 

LINH
04/04/1976

040076019

395
 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Phường Vinh Phú, 

Nghệ An

Đại học Xây 

dựng

 Kỹ sư Xây dựng ngành 

Xây dựng cầu đường
20

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũ

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Văn bản số              /TB-SXD ngày         /9/2025) 

STT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

9
H55.07-250725-

0002
LÊ VIỆT LINH 12/8/1990

019090001

483
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

10
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

10
H55.07-250725-

0007
HÀ PHI KHANH 1/7/1982

019082005

167
14/8/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Xã Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên
Đại học Thủy lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi ngành 

Công trình Thuỷ lợi
19

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

11
H55.07-250728-

0001

DƯƠNG VĂN 

HOÀNH
16/5/1979

019079002

338
29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Tích 

Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp - 

Đại học Thái 

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
4

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

12
H55.07-250728-

0006
BXD-00089846 ĐÀO NGỌC HUẤN 13/11/1978

024078000

546
16/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
14

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

13
H55.07-250729-

0001

BXD - 

00097456
NGUYỄN VĂN HẢI 23/5/1969

019069000

196
24/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Ba Đình - Hà Nội

Đại học Công 

nghiệp Thái 

Nguyên

Kỹ sư Điện xí nghiệp 29
Thiết kế cơ - điện công 

trình: Hệ thống điện
I

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

BXD - 

00097456

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

14
H55.07-250729-

0006
HTV-00048808

TƯỞNG DUY 

QUYẾT
06/01/1991 

 

001091048

493

 04/08/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hà Đông - Hà Nội
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

12

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

II

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Lập quy hoạch đô thị và 

nông thôn
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

15
H55.07-250729-

0008

NGUYỄN THỊ 

HẰNG
25/12/1995

024195012

377
 01/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Từ Liêm - Hà Nội
Đại học Xây 

dựng

 Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật môi trường
6

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Xử lý 

chất thải rắn

III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

16
H55.07-250729-

0009

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG
01/10/1995

  

038095039

592

29/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

7

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

Lập quy hoạch đô thị và 

nông thôn
III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

17
H55.07-250729-

0014

NGUYỄN ĐỨC 

THỊNH
 12/04/1995

034095017

072
19/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Xã Kiến Xương, 

Hưng Yên

Đại học Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư Kỹ thuật Trắc 

Địa - Bản Đồ
7 Khảo sát địa hình III

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

18
H55.07-250729-

0019
NIB-00025750

PHAN ĐỨC 

QUANG
16/10/1979

036079006

463
10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Gia Lâm, Hà Nội
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường bộ ngành Xây 

dựng Cầu Đường

23
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

19
H55.07-250729-

0021
BAK-00045744 BÙI VĂN NHIÊN 23/4/1984

024084020

357
22/8/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
18

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1169/TB-SXD 

ngày 15/8/2025

THN-00045744 Định giá xây dựng II
Văn bản Số 

1169/TB-SXD 



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

20
H55.07-250717-

0005
LÂM TỰ CƯỜNG 03/10/1982

019082008

701
27/06/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng Cảng - 

đường thuỷ

20
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Bảo lưu theo VB 

số 2453/TB-SXD 

ngày 18/6/2025

21
H55.07-250719-

0002
CAO XUÂN LỘC 08/03/1975

031075003

267
14/03/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Kiến An, Hải 

Phòng

Đại học Hải 

Phòng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng
21

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Bảo lưu theo VB 

số 2453/TB-SXD 

ngày 18/6/2025

22
H55.07-250723-

0003
THN-00082691 TRẦN THỊ GIANG 28/03/1984

024184009

049
14/06/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Bảo lưu theo VB 

số 2019/TB-SXD 

ngày 02/6/2025

23
H55.07-250723-

0014
ĐỖ HẢI TÂM 05/07/1988

 

008088000

858

08/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chiêm Hoá, Tuyên 

Quang

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
11

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Bảo lưu theo VB 

số 2453/TB-SXD 

ngày 18/6/2025

24
H55.07-250729-

0020
THN-00082687 LƯU VĂN QUÂN 06/11/1986

019086001

877
20/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
16

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Bảo lưu theo VB 

số 2019/TB-SXD 

ngày 02/6/2025

25
H55.07-250724-

0017

HTV-00185497 

GS3  còn hiệu 

lực

NGUYỄN VĂN 

HÙNG
20/10/1987

027087000

485
08/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Thanh Xuân, Hà 

Nội

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

15
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

26
H55.07-250724-

0019

 BXD-

00052556 GS1 

đã hết hạn 

t11/2024

MAI XUÂN DIỆU 10/02/1976
036076007

075
18/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Đống Đa, Hà Nội
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

28
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

27
H55.07-250724-

0020

NGUYỄN VĂN 

THÁNH
12/5/1986

019086010

819
12/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Xã Yên Trạch, tỉnh 

Thái Nguyên
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

28
H55.07-250731-

0006

BAG-00017031 

GS2 đến 2028

NGUYỄN THẾ 

HUÂN
01/4/1983

024083001

445
03/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Bắc Giang
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng công trình
13

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

29
H55.07-250731-

0007

 BXD-

00084796 GS1 

đã hết hạn 

t6/2025

ĐẶNG TRẦN SƠN 01/5/1973
001073025

571
12/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hà Nội
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng
27

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

30
H55.07-250731-

0009

HNT-0002979 

GS2 hết hạn 

t12/2024

ĐỖ VĂN DUY 02/10/1978
024078000

884
28/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Bắc Giang
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng dân dụng 

công nghiệp

19
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

31
H55.07-250731-

0010
BXD-00024234

NGUYỄN MẠNH 

HÀ
22/11/1980

001080015

482
01/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hà Nội
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ ngành Xây 

dựng Cầu đường

5
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

32
H55.07-250731-

0012

MAI HOÀNG 

LONG
 02/4/1989

001089005

394
24/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Ba Đình, Hà Nội
Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng cà công nghiệp
13

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

33
H55.07-250801-

0002

BXD-00002774 

GS1 hết hạn 

t5/2025

NGUYỄN ĐĂNG 

THẢN
08/6/1982

034082009

156
10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Hoàng Mai, Hà 

Nội

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
12

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

34
H55.07-250801-

0003

HNT-00171557 

TKGTĐB3 đến 

t8/2023

NGUYỄN KHẮC 

TÙNG LINH
 10/9/1994

001094040

318
02/02/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Thanh Trì, Hà Nội

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
7

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình giao 

thông đường bộ

II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

35
H55.07-250801-

0004

NGUYỄN DUY 

HÙNG
10/10/1986

015086011

463
02/07/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Lào Cai
Đại học Lương 

Thế Vinh

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

36
H55.07-250801-

0005
PHAN VĂN MẠNH 02/7/1996

040096032

237
31/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nghệ An

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

Kỹ sư ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

giao thông

6
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Định giá xây dựng III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Cầu 

Hầm

III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

37
H55.07-250801-

0006

NGA-00101979 

TK3+ĐG3 

+GS3+QL3 đến 

t9/2025

TRỊNH LƯƠNG 

BẰNG
16/6/1982

040082022

484
10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nghệ An

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
19

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Định giá xây dựng II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Cầu 

Hầm

II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

38
H55.07-250801-

0007

HAP-00041135 

GS2 đã hết hạn 

t10/2023

NGUYỄN TRUNG 

QUÂN
29/8/1984

024084001

782
30/8/2024 Bộ Công an Việt Nam Bắc Giang

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
12

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

39
H55.07-250801-

0010

TRẦN NGỌC 

THANH
15/10/1993

 

025093006

480

13/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Phú Thọ
Đại học Thành 

Đông

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
12

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

40
H55.07-250801-

0011

BXD-

00D89492 TK1 

hết hạn t5/2025

NGUYỄN QUỐC 

THỊNH
18/11/1983

001083016

583
07/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Sơn Tây, Hà Nội Đại học Thuỷ lợi
Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước
18

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Thuỷ lợi, 

đê điều

II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

41
H55.07-250801-

0012

 BXD-

00189493 TK1 

hết hạn t5/2025

CAO ANH TUẤN 24/10/1983
038083033

189
08/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Thanh Oai, Hà Nội Đại học Thuỷ lợi
Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước
18

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Thuỷ lợi, 

đê điều

II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

42
H55.07-250801-

0013

BXD - 

00028685 GS 

hạng I hết hạn

PHẠM BÁ TƯỞNG  04/10/1984

 

038084035

410

 18/9/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Hoàng Mai, Hà 

Nội

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Công nghệ chế 

tạo máy ngành Cơ khí
17

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Văn bản số 

2454/SXD-

QLCHĐXD ngày 

18/6/2025

43
H55.07-250801-

0015

HNT-00132798/ 

CTN-00132798 

GS2 đến 2027

NGUYỄN ĐỨC 

BẮC
12/6/1985

036085015

424
13/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nam Định
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

17
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

44
H55.07-250802-

0001

THN-00093814 

GS2 hết hạn 

t6/2025

NGUYỄN THÀNH 

ĐÔ
03/9/1978

019078000

869
10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Quan 

Triều, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

Hầm ngành Xây dựng 

Cầu đường

16
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

45
H55.07-250803-

0001

HAD-00100542 

hết hạn t8/2025

DƯƠNG NGỌC 

HOÀ
25/8/1990

033090005

082
19/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hoài Đức, Hà Nội
Đại học Lương 

Thế Vinh

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

46
H55.07-250804-

0005

HNT-00114786 

GS2 đến t1-

2026

HOÀNG TRỌNG 

NAM
14/3/1984

008084001

390
23/3/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tuyên Quang
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
12

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

47
H55.07-250804-

0007

HNT-0099520 

GS2 hết hạn 

14/8/2025

NGUYỄN THÀNH 

TRUNG
30/6/1984

008084001

038
22/7/2024 Bộ Công an Việt Nam Tuyên Quang

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
11

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

48
H55.07-250804-

0008

THX-00115414 

GS2 đến 

t12/2025

PHAN NGỌC TÚ 04/5/1982
025082008

358
14/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tuyên Quang
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

49
H55.07-250804-

0015

BAN-00063587 

GS3 hết hạn 

2024

NGUYỄN VĂN 

ĐIỆP
16/8/1979

024079009

659
26/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Bắc Giang

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
8

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

50
H55.07-250805-

0016
LÊ VĂN HÙNG 15/8/1984

038084051

115
15/9/2024 Bộ Công an Việt Nam Tuyên Quang

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư dự án và Quản lý 

dự án ngành Xây dựng 

cầu đường

17
Khảo sát xây dựng: Khảo 

sát địa hình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình đường 

bộ

III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

51
H55.07-250805-

0018
PHẠM VĂN TÙNG 30/5/1997

019097003

324
06/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Tích 

Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

5
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

52
H55.07-250805-

0019
HOÀNG HẢI SƠN 08/10/1979

006079002

066
08/01/2025 Bộ Công an Việt Nam

Phường Bắc Kạn, 

tỉnh Thái Nguyên
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi ngành 

Thuỷ nông - cải tạo đất
21

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

Định giá xây dựng III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

53
H55.07-250805-

0020

HAD-00095763 

GS2 hết hạn 

t7/2025

TRẦN VĂN THỌ 20/11/1977

 

036077014

624

10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nam Định

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Điện khí hoá 

cung cấp điện
23

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

54
H55.07-250805-

0021

HAD-00056892 

GS2 hết hạn 

t7/2025

TẠ TRỌNG THỨC 28/11/1992
001092026

008
 24/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hà Nội
Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật điện - 

điện tử
10

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

55
H55.07-250805-

0006

BXD-00106203 

KS ĐC 1 đến 

t10/2025

ĐỖ VĂN DŨNG 24/7/1978
034078012

432
 28/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hà Nội
Đại học Mỏ - 

Địa chất

Kỹ sư ngành Địa chất 

công trình - Địa kỹ 

thuật

18
Khảo sát xây dựng: Khảo 

sát địa chất công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

56
H55.07-250813-

0049

NGUYỄN VĂN 

HẠNH
 05/7/1993

036093004

415
 26/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Hải Hậu, Nam 

Định

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

10
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

57
H55.07-250813-

0027

CTN-00124662 

GS2 đến 

t10/2026

NGUYỄN ĐỨC 

TÂM
08/01/1984

001084016

322
24/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Phường Phú Diễn, 

Hà Nội

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng dân dụng 

công nghiệp

17
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

58
H55.07-250813-

0035

HAD-00076620 

GSLĐTB2 hết 

hạn t8/2025

VŨ ĐỨC TOÀN 10/12/1973
001073022

604
09/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tây Hồ, Hà Nội

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

Hưng Yên

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
16

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

59
H55.07-250813-

0045

BAL-00176646 

GS2 đến 

t10/2028

CHU VĂN CÔNG  10/9/1987
036087018

397
14/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Ninh Bình
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

16
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

60
H55.07-250813-

0037

HAP-00069658 

GS2 hết hạn 

t8/2024

BÙI ĐỨC VƯỢNG 28/4/1984
034084000

411
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hà Đông, Hà Nội
Đại học Hàng 

Hải

Kỹ sư Công trình Thuỷ 

ngành Công trình Thuỷ
16

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

61
H55.07-250813-

0041

HAP-00068730 

GS2 hết hạn 

t8/2024

NGUYỄN VĂN 

HOÀNG
07/10/1991

030091018

737
20/3/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Thanh Trì, Hà Nội Đại học Thuỷ lợi
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

62
H55.07-250805-

0010

TUQ-00086117 

GS3 hết hạn 

t12/2025

NGUYỄN ANH 

DŨNG
29/7/1977

008077000

697
29/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tuyên Quang
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
11

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

63
H55.07-250805-

0012

TUQ-00126635 

GS2 đến 

t12/2026

HOÀNG KIÊN 

QUYẾT
07/10/1987

008087002

960
01/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tuyên Quang
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
11

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

64
H55.07-250806-

0005

TUQ-00089182 

GS3 hết hạn 

t5/2025

VŨ NGỌC MINH  20/11/1980
008080005

167
28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chiêm Hoá, Tuyên 

Quang

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng dân dụng 

công nghiệp

20
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

65
H55.07-250805-

0013

HAD-00097003 

GSLĐTB3 hết 

hạn t7/2025

TRANG CÔNG 

TOÀN
25/8/1993

001093009

504
20/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Thanh Oai, Hà Nội
Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
8

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

66
H55.07-250805-

0023
LƯƠNG CHÍ THỨC 16/9/1998

037098005

954
12/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Gia Viễn, Ninh 

Bình

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
3

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Văn bản Số 

1427/TB-SXD 

ngày 26/8/2025

67
H55.07-250811-

0029
PHẠM ĐỨC QUÝ 02/09/1984

024084016

571
27/08/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Hiệp Hòa, Bắc 

Giang

Đại học Giao

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
14

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Bảo lưu theo VB 

số 2453/TB-SXD 

ngày 18/6/2025

68
H55.07-250820-

0004
VŨ VĂN KHOA 10/10/1994

034094003

392
19/09/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Ti€n Hai, Thai 

Binh

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
Kỹ sư kỹ thuật đô thị 8

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

III

Thiết kế xây dựng

công trình: Công trình 

Cấp nước - thoát nước

III

69
H55.07-250826-

0013
LƯU VĂN QUÂN 06/11/1986

019086001

877
20/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
16

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây III

Bảo lưu theo VB 

số 2453/TB-SXD 

ngày 18/6/2025

Bảo lưu theo VB 

số 2019/TB-SXD 

ngày 02/6/2025



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

70
H55.07-250805-

0002
TUQ-00089178 ĐỖ VĂN TÌNH 08/10/1968

036068019

912
11/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Xây 

dựng

 Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
5

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

71
H55.07-250808-

0029
HNA-00086313

PHÙNG ĐẮC 

MẠNH
05/01/1994

036094013

117
14/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
TP Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Đại học Giao 

thông vận tải

 Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

8
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

72
H55.07-250808-

0032

NGUYỄN NGỌC 

HẬU
16/03/1983

040083004

422
05/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Huyện Đô Lương, 

tỉnh Nghệ An

Đại học Thủy 

Lợi

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
14

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Định giá xây dựng III
Đủ điều kiện sát 

hạch

73
H55.07-250808-

0040

HÀ QUANG 

TRUNG
05/09/1979

042079014

630
 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

hầm ngành xây dựng 

Cầu Đường

23

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

III
Đủ điều kiện sát 

hạch

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Cầu - 
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

74
H55.07-250808-

0041
VÕ ĐÌNH TRUNG 06/06/1992

040092043

930
26/06/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Thanh Trì, Hà Nội Đại học Vinh
 Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
9

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

75
H55.07-250811-

0005

PHÙNG VĂN 

TRỌNG
11/03/1993

040093021

317
20/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Nghi Lộc, Nghệ 

An

Đại học Thủy 

Lợi

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
9

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

76
H55.07-250811-

0007

NGUYỄN VĂN 

HOAN
13/11/1980

 

001080035

659

 20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Thủy 

Lợi

Kỹ sư Thủy lợi; nghành 

kỹ

thuật cơ sở hạ tầng 

21
Khảo sát địa chất công 

trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

77
H55.07-250811-

0009
VŨ QUANG VIỆT 05/10/1987

008087008

555
20/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Quang Bình, Hà 

Giang

Đại học Xây 

dựng

 Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
11

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

78
H55.07-250812-

0006
BÙI QUANG HÀ  01/08/1982

042082004

935
22/06/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
11

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

79
H55.07-250813-

0009
VŨ ANH DŨNG  09/11/1998

033098001

910
06/04/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Tiên Lữ, Hưng 

Yên

Đại học Đông 

Đô 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
4

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

80
H55.07-250812-

0018
HAN-00043442 

PHẠM QUANG 

TOÀN
 05/09/1977

 

022077000

068

 25/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
  Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Tự động hoá các 

xí nghiệp công nghiệp 

ngành Điện khí hóa và 

cung cấp điện

22
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

81
H55.07-250813-

0002
VŨ TIẾN VĨNH  06/04/1973

 

022073003

789

 17/04/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam  Hà Đông, Hà Nội
Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Kỹ sư Điện - Điện tử 18

Thiết kế cơ - điện công 

trình: Hệ thống điện
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

82
H55.07-250812-

0017
BXD-00054600 SÁI ĐỨC PHƯƠNG 30/6/1982

008082025

612
24/05/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Thanh Xuân, Hà 

Nội

Đại học dân lập 

Đông Đô

 Kỹ sư  Xây dựng dân 

dụng

và Công nghiệp

19
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

83
H55.07-250812-

0014

HOÀNG ĐÌNH 

VƯỢNG
 25/05/1992

040092020

305
 26/08/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Yên Thành, Nghệ 

An

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

Vinh

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật Điện, Điện tử
11

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

84
H55.07-250812-

0013

BXD- 

00002774

NGUYỄN ĐĂNG 

THẢN
08/06/1982

 

034082009

156

10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Hoàng Mai, Hà 

Nội

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
12

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

85
H55.07-250813-

0012

TRẦN THỊ VÂN 

ANH
02/02/1985

036185008

451
24/01/2025 Bộ Công an Việt Nam Nam Định

Đại học Điện 

Lực
Kỹ sư Hệ thống điện 9

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Định giá xây dựng III
Đủ điều kiện sát 

hạch

86
 H55.07-250813-

0013
MÙI SƠN NAM 21/05/1999

 

014099011

611

21/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La

Đại học Điện 

Lực

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

3
Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Định giá xây dựng III
Đủ điều kiện sát 

hạch

87
 H55.07-250813-

0016

TRẦN QUANG 

KHÁNH
17/08/1996

 

036096011

960

19/9/2024 Bộ Công an Việt Nam
TP Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Đại học Điện 

Lực

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật  cơ điện tử
6

Thiết kế cơ - điện công 

trình: Hệ thống điện
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

88
 H55.07-250813-

0014
TRẦN VIẾT LỊCH  21/11/1971

 

036071003

281

 26/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Đệ Tứ Lộc Hạ, 

Nam Định

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
25

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

89
 H55.07-250818-

0011
PHAN VĂN TOÀN 06/02/1991

 

040091033

773 

10/05/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Diễm Châu, Nghệ 

An

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp
11

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Định giá xây dựng III
Đủ điều kiện sát 

hạch

90
H55.07-250818-

0012
THN-00093814

NGUYỄN THÀNH 

ĐÔ
03/9/1978

 

019078000

866

10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

 Phường Quán 

Triều, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

Đường, ngành xây 

dựng cầu hầm

16
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

91
 H55.07-250818-

0015

NGUYỄN VĂN 

HOÀNG
02/08/1992

 

040092041

086

01/09/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Diễm Châu, Nghệ 

An

Đại học Giao 

thông vận tải 

TP.Hồ Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông (kỹ thuật xây 

dựng đường sắt -

10
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

92
 H55.07-250819-

0001

KS-280-03560-

A 

 NGUYỄN GIANG 

THANH
22/07/1975

 

019075011

836

111/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

Đường; Kỹ sư kinh tế 

vận tải ô tô

28

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

II
Đủ điều kiện sát 

hạch

THN-00043069 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

THN-00043069 Định giá xây dựng II
Đủ điều kiện sát 

hạch

93
H55.07-250819-

0008
PHÙNG NGỌC AN 16/07/1976

 

040076005

272

19/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Cửa Lò, Nghệ An
Đại học Thủy 

Lợi

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
4

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

94
 H55.07-250820-

0002

LƯƠNG BẢO 

LONG
 31/01/1995

 

025095011

669

 27/06/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

7

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

III
Đủ điều kiện sát 

hạch

95
 H55.07-250820-

0003

NGUYỄN 

TRƯỜNG SƠN
  01/12/1974

  

010074004

551

  09/05/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
  Tp Lào Cai, Lào 

Cai

Đại học Thủy lợi 

- Hà Nội

Kỹ sư Thủy lợi ngành 

công trình 
24

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Thủy lợi, 

đê điều

III
Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

96
H55.07-250820-

0005

NGUYỄN VŨ 

THIỆP
 20/01/1997

 

036097015

877

 07/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
  Hải Hậu, Nam 

Định

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình biển
3

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

97
H55.07-250820-

0006
HAP-00097357 TRẦN TRỌNG LAI  17/06/1992

 

031092020

006

  13/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Lê Chân, Hải 

Phòng

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc công trình
10

Lập quy hoạch đô thị và 

nông thôn
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

98
H55.07-250821-

0002

HOÀNG THỊ 

HUYỀN
12/11/1995

015195001

083
25/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Phường Gia Sàng, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông
2

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

99
H55.07-250821-

0007

HOÀNG MINH 

HIỀN
 27/03/1975

 

015075006

644

 10/05/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
 Tp Lào Cai, Lào 

Cai

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
17

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

100
H55.07-250824-

0001
BAK-00073332 XƯƠNG TÔ HOÀI  12/9/1977

 

006077002

935

  24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

 Phường Bắc Kạn, 

Tỉnh

Thái Nguyên

Đại học Thủy lợi
Kỹ sư công trình Thủy 

lợi
17

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Thủy lợi, 

đê điều

III
Đủ điều kiện sát 

hạch

101
H55.07-250826-

0001

NGUYỄN TRUNG 

HIẾU
28/04/1995

 

019095000

987

28/02/2025

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

phường Quan 

Triều, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Xây 

dựng
Kỹ sư Cấp thoát nước 5

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

H55.07-250826-

0001

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

102
H55.07-250826-

0012
THN-00093809 ĐỖ VĂN THANH 08/4/1979

019079000

864
06/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

 Phường Phan 

Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường, ngành xây dựng 

Đường bộ

25
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

103
H55.07-250826-

0016

NGUYỄN THANH 

TÙNG
16/12/1983

019083001

850
15/4/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
12

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

104
H55.07-250805-

0022
ĐỖ NHƯ THƯỞNG 22/11/1997

036097004

660
09/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nam Định Đại học Điện lực
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
5

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

105
H55.07-250805-

0024

HAD-00056835 

GS2 hết hạn 

t7/2025

PHẠM NGỌC LAM 02/9/1986
036086001

489
05/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nam Định
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

106
H55.07-250806-

0006

BXD-00093894 

GS1 hết hạn t6-

2025

THẠCH VĂN 

TUYỀN
25/10/1981

008081008

466
20/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tuyên Quang
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng Thuỷ lợi - 

Thuỷ điện

17
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

107
H55.07-250806-

0007

BXD-00040462 

QLDA1 hết hạn 

t9/2023

TRẦN ANH 12/9/1971
001071054

679
10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Đống Đa, Hà Nội
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng công trình 

biển

14
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

108
H55.07-250807-

0001
LÊ XUÂN KHÁNH 05/8/1995

040095036

417
26/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nghệ An Đại học Thuỷ lợi
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình thuỷ
3

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

109
H55.07-250807-

0007

HAN-00104560 

GS3+ĐG3 đến 

28/9/2025

NGUYỄN VĂN 

NAM
16/3/1987

027087012

304
09/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Bắc Ninh Đại học Thuỷ lợi
Kỹ sư Công trình Thuỷ 

lợi
15 Định giá xây dựng II

Đủ điều kiện sát 

hạch

110
H55.07-250807-

0008

HAN-00104399 

TK2+GS2 đến 

28/9/2025

TRƯƠNG XUÂN 

MÃO
16/8/1987

027087008

371
22/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Bắc Ninh
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Xây dựng ngành 

Xây dựng cầu đường
15

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

111
H55.07-250807-

0012

BXD-00097572 

TKKC1+GS1 

hết hạn t7/2025

NGUYỄN XUÂN 

QUỐC
31/01/1976

027076003

792
29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Bắc Ninh
Học viện Kỹ 

thuật quân sự
Kỹ sư ngành Xây dựng 20

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

112
H55.07-250807-

0013

BXD-

00010585. 

TKKC1 hết hạn 

t9/2022

VŨ ANH HẮC XƠ 04/8/1983
030083007

946
10/11/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Hoàng Mai, Hà 

Nội

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng cầu đường
19

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

113
 H55.07-250807-

0014

HNT-00086447 

GS2 hết hạn 

t3/2025

ĐẶNG NGỌC THÁI 22/11/1987
040087001

448
23/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

Đại học Kỹ thuật 

quân sự
Kỹ sư ngành Xây dựng 13

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

114
H55.07-250807-

0015

BXD-00010844 

TKKC1+GS2 

hết hạn 2022

NGUYỄN TRÍ 

DŨNG
21/01/1985

001085017

603
28/01/2025 Bộ Công an Việt Nam Long Biên, Hà Nội

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Tin học xây dựng
18

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

115
H55.07-250807-

0016

BXD-00030625 

ĐGXD1 hết hạn 

t7/2023

LÊ QUỐC ANH 11/12/1979
001079069

390
16/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Đống Đa, Hà Nội
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng cầu đường
23 Định giá xây dựng I

Đủ điều kiện sát 

hạch

116
H55.07-250808-

0002
BÙI TRỌNG HẢI 05/12/1983

019083001

885
22/8/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Tích 

Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Hệ thống điện 

ngành Điện
15

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

117
H55.07-250808-

0006

HAD-00151260 

GS2 đến 

t8/2027

NGÔ QUANG 

CƯƠNG
08/8/1984

040084033

645
29/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Diễn Châu, Nghệ 

An

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

9
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

118
H55.07-250815-

0014
HOÀNG ĐỨC TUỆ 07/6/1990

040090018

685
14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Diễn Châu, Nghệ 

An

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
6

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Quản lý dự án đầu tư xây III Đủ điều kiện sát 

119
H55.07-250815-

0004

HAP-000374 

GS2 hết hạn 

2023

NGUYỄN XUÂN 

HẢI
27/10/1984

038084000

127
29/11/2024 Bộ Công an Việt Nam

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 

13
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Đủ điều kiện sát 

hạch

120
H55.07-250814-

0022
TRẦN ĐĂNG THÁI 25/12/1970

036070004

218
24/6/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Trần Đăng 

Ninh, tỉnh Nam 

Định

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Điện ngành Điện 

công nghiệp
23

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Thiết kế cơ điện công 

trình: Hệ thống điện
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

121
H55.07-250814-

0015

VIP-00143357 

GS3+QL3 đến 

t6/2027

ĐÀO TIẾN THỊNH 30/9/1991
026091000

167
26/9/2024 Bộ Công an Việt Nam Vĩnh Phúc

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
11

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

122
H55.07-250813-

0044
LÊ TIẾN DŨNG 14/9/1992

038092008

316
27/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Hoàng Mai, Hà 

Nội

Đại học Kinh 

doanh và công 

nghệ Hà Nội

Kiến trúc sư 10
Lập Quy hoạch đô thị và 

nông thôn
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

123
H55.07-250813-

0043
VŨ VĂN HOÀNG 30/7/1979

036079001

683
11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nam Định
Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Kỹ sư ngành Điện, điện 

tử
15

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Thiết kế cơ điện công 

trình: Hệ thống điện
III

Đủ điều kiện sát 

hạch



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

124
H55.07-250813-

0042

HAN-00057903 

TK2+GS2 hết 

hạn 2024

NGUYỄN ĐỨC 

MINH
22/10/1983

024083009

574
06/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Bắc Giang
Đại học Nông 

nghiệp 1 Hà Nội

Kỹ sư Điện ngành Điện 

nông nghiệp
19

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

Thiết kế cơ điện công 

trình: Hệ thống điện
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

125
H55.07-250813-

0040

NGUYỄN VĂN 

QUÝ
10/12/1993

040093040

187
10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nghệ An
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

9
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Quản lý dự án đầu tư xây III Đủ điều kiện sát 

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình đường 
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

126
H55.07-250813-

0038

NGA-00103900 

GS3 đến 

21/9/2025

PHAN CÔNG 

TUẤN
15/11/1981

040081007

212
20/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nghi Lộc, nghệ An
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng đường 

bộ ngành Xây dựng cầu 

đường

5
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

Quản lý dự án đầu tư xây II Đủ điều kiện sát 

127
H55.07-250813-

0036
VÕ VĂN HOA 10/7/1991 

040091001

116
10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nghi Lộc, nghệ An Đại học Vinh
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
4

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

128
H55.07-250813-

0033

HNT-00088654 

GS2+QL3 đến 

t12/2025

PHẠM HỒNG 

THẮNG
13/3/1984

040084003

973
29/11/2024 Bộ Xây dựng Việt Nam Vinh, Nghệ An Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Công trình Thuỷ 

lợi
15

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Thuỷ lợi 

đê điều

III
Đủ điều kiện sát 

hạch

129
H55.07-250813-

0032

BXD-00100700 

GS1 hết hạn 

t8/2025

NGUYỄN TÙNG 

NGỌC
01/10/1974

001074007

387
24/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Hà Nội
Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Kỹ sư Hệ thống điện 

ngành Điện
18

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

130
H55.07-250813-

0031

TRẦN ĐÌNH 

TRUNG
19/7/1976

036076007

315
26/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nam Định
Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng ngành 

Kỹ thuật công trình xây 

dựng

23
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

131
H55.07-250813-

0030

NGA-00088687 

GS3+QL3 hết 

hạn t5/2025

PHẠM ANH TUẤN 08/9/1981
040081005

472
20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nghệ An Đại học Vinh
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
10

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch

Quản lý dự án đầu tư xây II Đủ điều kiện sát 

132
H55.07-250813-

0029

TRẦN VĂN 

QUANG
14/8/1980

036080019

653
09/02/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nam Định Đại học Điện lực Kỹ sư Hệ thống điện 12
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Định giá xây dựng III
Đủ điều kiện sát 

hạch



Đủ điều kiện/ Số 

Văn bản TB của 

SXD

Ghi chú

Quốc TịchMã hồ sơ Số CC cũSTT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 

trú

Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều 

kiện sát hạch cấp CCHN 

HĐXD
Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên môn 

ĐT (Phụ lục VI 

NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực sát hạch cấp 

CCHN HĐXD
Hạng

133
H55.07-250813-

0028

PHẠM THỊ 

HƯỜNG
31/5/1990

034190013

774
20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Thái Bình
Đại học Xây 

dựng
Kỹ sư Kinh tế xây dựng 12

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

Định giá xây dựng III
Đủ điều kiện sát 

hạch

134
H55.07-250813-

0025
ĐẬU ANH TUẤN 27/01/1991

040091031

323
09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Nghệ An
Đại học Mỏ - 

Địa chất
Kỹ sư Kỹ thuật địa chất 11

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

135
H55.07-250813-

0023
LÊ THÀNH NAM 07/6/1982

036082027

733
05/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Nam 

Định

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư Điện khí hoá - 

Cung cấp điện
19

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đủ điều kiện sát 

hạch

136
H55.07-250722-

0001

THN-00093813 

TK3+ĐG3 hết 

hạn t6/2025

PHẠM MAI ANH 26/12/1994
019194000

339
03/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Thuỷ lợi
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
7

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Thuỷ lợi 

đê điều

III
Đủ điều kiện sát 

hạch

Định giá xây dựng III
Đủ điều kiện sát 

hạch

137
H55.07-250808-

0009

KIG-00056474 

ĐG2+GS3 hết 

hạn t8/2025

HOÀNG VĂN 

ĐOÀN
01/01/1987

040087004

246
10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

Đại học Giao 

thông vận tải
Kỹ sư Kinh tế xây dựng 13 Định giá xây dựng II

Đủ điều kiện sát 

hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Đủ điều kiện sát 

hạch
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